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LỜI MỞ ĐẦU
Từ Nghị quyết số 14-NQ/TW ngày 11-01-1979 của Bộ Chính trị về cải cách giáo dục vốn đã định hình cho mô hình giáo dục Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, trên 30 năm qua, mô hình này đã qua nhiều lần điều chỉnh, khá nhiều chi tiết trong cấu trúc của nó đã được thay đổi để khắc phục những bất cập trước sự chuyển đổi từ nền kinh tế theo cơ chế bao cấp sang nền kinh tế theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong Văn kiện Đại hội X (2006) của Đảng, quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục được khẳng định: “Chuyển dần mô hình giáo dục hiện nay sang mô hình giáo dục mở - mô hình xã hội học tập với hệ thống học tập suốt đời, đào tạo liên tục, liên thông giữa các bậc học, ngành học; xây dựng và phát triển hệ thống học tập cho mọi người và những hình thức học tập, thực hành linh hoạt, đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên; tạo nhiều khả năng, cơ hội khác nhau cho người học, bảo đảm sự công bằng xã hội trong giáo dục”.

Đại hội XI (2011), quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục của Đảng đã được nâng lên tầm nhìn của thời đại hội nhập quốc tế, đồng thời thể hiện thái độ không chấp nhận mô hình giáo dục hiện tại, khi nó đã hết tính thích ứng với một xã hội đang từng bước hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa: “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội; nâng cao chất lượng theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập và tạo điều kiện cho mọi công dân được học tập suốt đời”.

Chính vì thế, việc chuyển đổi mô hình giáo dục và đào tạo Việt Nam theo cơ chế thị trường là một việc làm hết sức đúng đắn và cần thiết đáp ứng kịp thời cho nền kinh tế hội nhập và xu hướng toàn cầu hoá của đất nước ta hiện nay. Tuy nhiên, việc chuyển đổi giáo dục và đào tạo theo mô hình nào, cách thức tổ chức hoạt động giáo dục và đào tạo theo cơ chế thị trường ra sao và việc vận dụng các lý luận khoa học Marketing như thế nào cho đúng đắn để đạt hiệu quả cao nhất là các vấn đề mang tính vĩ mô trên cơ sở bảo đảm tính thống nhất trong những nguyên tắc lớn và sự quản lý thống nhất của nhà nước đối với giáo dục và đào tạo.
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT NAM THEO CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG CÙNG VỚI LÝ LUẬN KHOA HỌC MARKETING.
1. Các khái niệm về thị trường và cơ chế thị trường.
Thị trường là gì?
Thị trường là nơi diễn ra hoạt động bán và mua thỏa mãn các qui luật cung – cầu, qui luật hàng hóa, qui luật giá trị và qui luật tiền tệ.

Cơ chế thị trường là gì ?

Cơ chế thị trường là cơ chế của hoạt động quản lý, tổ chức thực hiện đáp ứng được các yêu cầu của thị trường, tức là phải thỏa mãn được các qui luật cung cầu, giá trị, tiền tệ.
2. Các khái niệm về Marketing.
3. Theo định nghĩa của Học viện quản lý Malaysia: “Marketing là nghệ thuật kết hợp, vận dụng các nguồn lực thiết yếu nhằm khám phá, sáng tạo, thỏa mãn và gợi lên những nhu cầu của khách hàng để tạo ra lợi nhuận”. Hay nói cách khác: Marketing là khoa học giải quyết các mâu thuẫn của thị trường để tác động tốt nhất có hiệu quả đến họat động kinh doanh nhằm đạt mục đích là thỏa mãn nhu cầu của khách hàng “khách hàng là thượng đế”. 

4. Các khái niệm về Marketing trong giáo dục và đào tạo.
Có rất nhiều định nghĩa, khái niệm về marketing được đưa ra “… Thông thường, marketing giáo dục được hiểu là “Một sự trao đổi giữa giá trị hàng hoá và dịch vụ giữa nhà trường và cộng đồng”.
Một “quá trình makerting” là quá trình phân tích, lên kế hoạch, áp dụng, sự kiểm soát cẩn thận theo chương trình được thiết kế sẵn để mang sự trao đổi tự nguyện các giá trị đến thị trường mục tiêu nhằm đạt tới các mục tiêu. Makerting liên quan đến việc thiết kế và tính toán đến nhu cầu thị trường định hướng và dùng giá cả/chi phí hiệu quả, sự giao tiếp và phân phối để thông tin, khuyến khích và phục vụ thị trường (Kotler and Fox, 1985).

Một quá trình makerting giáo dục hiệu quả phải là một bộ phận của chính sách giáo dục và hệ quả là một “Chiến lược makerting”. Một chiến lược makerting đại diện cho một quy trình khép kín không những liên quan đến việc thu thập và cung cấp thông tin, mà còn liên quan đến việc thay đổi chương trình giáo dục liên quan đến những thông tin đó. Trong ngôn ngữ makerting, thay đổi trong giáo dục thực sự là “thiết kế sản phẩm” trong sự đối mặt với việc chuyển đổi những yêu cầu của khách hàng. 

Tóm lại, giáo dục và đào tạo thuộc nhóm ngành dịch vụ đặc biệt,  nghĩa là không những đơn vị đào tạo phải cung cấp sản phẩm, phục vụ chăm sóc thượng đế của mình mà còn phải ý thức được sản phẩm của mình ảnh hưởng đến tương lai của những cuộc đời và ảnh hưởng đến hình thái kinh tế và văn hóa của xã hội. Vì vậy, các tư tưởng chiến lược của Marketing trong giáo dục và đào tạo không chỉ  đơn thuần cung cấp cho khách hàng những thông tin cần thiết về ngành nghề theo đúng  nhu cầu của họ mà còn phải thiên về hướng tư vấn xã hội. Trong khi đó các hoạt động kinh doanh ngành dịch vụ khác đôi khi chỉ hoặc là cung cấp sản phẩm/ dịch vụ theo nhu cầu hoặc là  nghiêng về tư vấn cho những khách hàng riêng biệt chứ không phải cộng đồng.
II.  NGUYÊN NHÂN, THỰC TRẠNG, MÔ HÌNH, GIẢI PHÁP TRONG VIỆC CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT NAM THEO CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG.
1. Vì sao phải chuyển đổi mô hình giáo dục và đào tạo Việt Nam theo cơ chế thị trường.
Để làm rõ vấn đề này cần xem xét nền giáo dục Việt Nam theo ba quan điểm sau: 
- Đánh giá khách quan thực trạng nền giáo dục. 
- Đặt nền giáo dục trước đòi hỏi của đất nước trong giai đoạn mới.
- Đặt nền giáo dục trước (hay trong) quá trình toàn cầu hóa, quốc tế hóa, hội nhập và cạnh tranh quốc tế ngày càng tăng lên.

a. Về thực trạng nền giáo dục Việt Nam
Trong những thập kỷ qua, nền giáo dục Việt Nam có những bước phát triển, có những thành tựu đáng ghi nhận, góp phần quan trọng vào nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực cho công cuộc xây dựng, bảo vệ và đổi mới đất nước. Nhưng đồng thời nền giáo dục đang ẩn chứa rất nhiều yếu kém, bất cập, mà Đại hội IX, X đến Đại hội XI của Đảng vẫn nêu rất đậm nét, đó là:

- Giáo dục-đào tạo còn nhiều hạn chế, yếu kém, bất cập; chất lượng giáo dục còn thấp, quan tâm đến phát triển số lượng nhiều hơn chất lượng; so với yêu cầu phát triển của đất nước còn nhiều nội dung chưa đạt; chưa thực sự là quốc sách hàng đầu.

- Nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục còn lạc hậu, chậm đổi mới, chậm hiện đại hóa, chưa gắn chặt với đời sống xã hội và lao động nghề nghiệp; chưa phát huy tính sáng tạo, năng lực thực hành của học sinh, sinh viên.

- Chất lượng giáo dục có mặt bị buông lỏng, giảm sút, nhất là giáo dục đạo đức, lối sống; giáo dục mới quan tâm nhiều đến dạy “chữ”, còn dạy “người” và dạy “nghề” vẫn yếu kém; yếu về giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, lịch sử dân tộc, tư duy sáng tạo, kỹ năng thực hành, kỹ năng sống…

- Hệ thống giáo dục quốc dân không hợp lý, thiếu đồng bộ, chưa liên thông, mất cân đối.

- Quản lý nhà nước trong giáo dục còn nhiều yếu kém, bất cập, chậm đổi mới, đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên còn nhiều bất cập, đạo đức và năng lực của một bộ phận còn thấp.

- Tư duy giáo dục chậm đổi mới, chưa theo kịp yêu cầu đổi mới-phát triển đất nước trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; 

b. Những đòi hỏi của đất nước trong giai đoạn mới
Bước sang giai đoạn mới, đất nước ta đứng trước những cơ hội lớn và thách thức đều rất lớn, đó là:

- Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa để cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng tiên tiến, hiện đại.

- Chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng dựa chủ yếu vào vốn, đất đai, tài nguyên và lao động, sang đẩy mạnh phát triển theo chiều sâu dựa ngày càng mạnh vào tri thức, khoa học và công nghệ.

- Đẩy mạnh có hiệu quả quá trình hội nhập quốc tế; nâng cao năng lực hợp tác và cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hơn.

- Nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân; xây dựng xã hội ngày càng dân chủ, công bằng, văn minh hơn.

- Bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, độc lập, chủ quyền và an ninh quốc gia.

Tất cả những giá trị mới nêu trên tất yếu đặt ra những yêu cầu mới về nhận thức, quan điểm, mục tiêu, cơ chế phát triển giáo dục; về nội dung, chương trình và phương pháp giáo dục; đòi hỏi phải đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục của đất nước.

c. Đòi hỏi của quá trình toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế về giáo dục
Việt Nam đã ra nhập WTO và thực hiện Hiệp định chung về thương mại và dịch vụ thế giới GATS, trong đó thừa nhận giáo dục là một lĩnh vực dịch vụ và ta đang từng bước đẩy mạnh hợp tác quốc tế và mở cửa thị trường dịch vụ giáo dục. Sự giao thoa, đối thoại, hợp tác, cạnh tranh, đấu tranh giữa các nền giáo dục làm cho nền giáo dục của mỗi nước vừa có các giá trị dân tộc, vừa có giá trị quốc tế-nhân loại. Sự “thắng”, “thua” của một nền giáo dục không phải chỉ ở sự chiếm lĩnh thị phần giáo dục lớn hay nhỏ, trình độ cao hay thấp, mà còn ở chỗ biết tiếp thu, phát huy có hiệu quả những giá trị tích cực, tiên tiến hơn của các nền giáo dục khác, của nhân loại. Những xu hướng mới cần được nhận thức đầy đủ và sâu sắc, đó là:

- Xu hướng đại chúng hoá.

- Xu hướng đa dạng hoá các loại hình và phương thức giáo dục –đào tạo, phát triển đào tạo từ xa, qua mạng; sự thay đổi chức năng và mô hình của các cơ sở giáo dục đào tạo.

- Xu hướng toàn cầu hoá, khu vực hoá, hội nhập và hợp tác cùng với cạnh tranh quốc tế về giáo dục – đào tạo tăng lên.

- Giáo dục – đào tạo ngày càng gắn bó trực tiếp, nhân quả, hiệu quả hơn với sự phát triển kinh tế - xã hội, khoa học – công nghệ.

- Cơ chế phát triển giáo dục-đào tạo ngày càng tương thích hơn với cơ chế phát triển kinh tế - xã hội, cơ chế thị trường; tính chất dịch vụ và cung ứng dịch vụ giáo dục-đào tạo ngày càng tăng lên; đổi mới phương thức thực hiện phúc lợi xã hội trong giáo dục để nâng cao hiệu quả.

- Xu hướng đẩy mạnh xã hội hóa, kết hợp công-tư trong phát triển giáo dục-đào tạo được đẩy mạnh.

- Giáo dục cho người lớn trở thành một nhu cầu ngày càng tăng, hình thành nhu cầu học tập suốt đời, mà nhà trường với phương thức đào tạo truyền thống không đáp ứng có hiệu qủa.

- Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục-đào tạo trở thành vấn đề của toàn xã hội, một nội dung quản lý nhà nước, một giá trị quốc gia, một điều kiện để mở rộng hợp tác quốc tế.

Những xu hướng trên đang buộc hầu như tất cả các nước phải đổi mới và hiện đại hoá hệ thống giáo dục. Để thực hiện thành công khâu đột phá chiến lược “phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao” trong giai đoạn mới, Việt Nam không thể nằm ngoài các xu hướng này. 

2. Một số quan điểm về giáo dục và đào tạo theo cơ chế thị trường
Giáo dục là dịch vụ
Xu hướng toàn cầu hoá và và phát triển mạnh kinh tế thị trường đang là xu thế chủ đạo của nhiều nuớc trên thế giới hiện nay, trong đó có Việt Nam. Cơ chế thị trường đang dần được vận dụng mở rộng trong tất cả các lĩnh vực, ngay cả trong giáo dục là nơi có sự bao cấp của nhà nước cao nhất. Ngày nay, giáo dục được xem là một loại dịch vụ, được đem ra đàm phán trên thị trường thế giới (WTO) và được giới thiệu nhằm đem lại giá trị kinh tế cho các quốc gia, tổ chức. Công nghệ giáo dục của nhiều nước đã được phát triển và được xem là một trong những nguồn thu quan trọng của nhiều quốc gia. 
Sinh viên là khách hàng
Ngày nay, trong nền kinh tế thị trường, sự cạnh tranh giữa các trường để thu hút sinh viên đang diễn ra gay gắt, các trường đại học là những đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo bao gồm các chương trình đào tạo, bằng cấp và các dịch vụ hỗ trợ trong thời gian sinh viên học tập tại trường và sau khi ra trường với tư cách là cựu sinh viên. Sinh viên là người đảm nhận chi phí để tham gia vào quá trình đào tạo, nỗ lực học tập để tốt nghiệp và đóng góp vào nguồn lực nhà trường ngay cả sau khi ra trường. Mối quan hệ giữa nhà trường và sinh viên càng tốt đẹp bao nhiêu thì lợi ích mà nó mang lại cho cả hai bên càng nhiều bấy nhiêu. 

Cạnh tranh trong giáo dục
Dr. Tom Verhoeff (1997) cho rằng giáo dục và cạnh tranh là hai thực thể mang tính toàn cầu, trong đó giáo dục đóng vai trò rất lớn và tác động sâu sắc đến cuộc sống con người. Hiện nay, như đã đề cập ở trên, giáo dục được xem là một dạng dịch vụ, là nguồn thu quan trọng của nhiều nước có nền kinh tế phát triển. Chính vì vậy, cạnh tranh giữa các cơ sở giáo dục và đào tạo nhằm thu hút người học trong nước lẫn từ nước ngoài ngày càng trở nên gay gắt hơn.

Giáo dục và đào tạo định hướng theo cơ chế thị trường

Các đặc điểm sau đây của giáo dục và đào tạo được nhiều nhà nghiên cứu (Lori L. Taylor, 2010, Dr. Tom Verhoeff, 1997, Richman, 2001) cho là thiên về định hướng thị trường:

· Giáo dục là một loại dịch vụ và do đó, có cạnh tranh trong Giáo dục – Đào tạo, có thị trường giáo dục; giáo dục được xem là gắn với lợi ích cá nhân ở mức độ khác nhau hơn chỉ là phúc lợi xã hội.
· Có nhiều thành phần khác nhau trong xã hội tham gia đầu tư vào giáo dục và do đó, nhiều đối tượng được hưởng lợi hơn so với chỉ có nhà nước đầu tư cho giáo dục; Không có sự độc quyền trong kinh doanh các sản phẩm giáo dục (sách, giáo trình, trang thiết bị...).
· Có tác động của quy luật cung cầu trong giáo dục và gia đình cũng như người học có quyền lựa chọn trường học.
· Nhà trường tự chủ việc cung cấp dịch vụ giáo dục cho người học và xem người học như là khách hàng hay người sử dụng các dịch vụ giáo dục, do đó, nhà trường phải tìm cách sáng tạo, đổi mới để nâng cao chất lượng trong cơ chế thị trường.
3. Các mô hình Quản lý đầu tư cho Giáo dục & Đào tạo 

a. Mô hình Quản lý đầu tư cho Giáo dục & Đào tạo theo cơ chế bao cấp

Trong nền kinh tế tập trung bao cấp, giáo dục trở thành độc quyền của Nhà nước; nhà trường chỉ là nơi chấp hành mọi kế hoạch và chỉ tiêu, pháp lệnh mà Nhà nước giao, không cần quan tâm nhiều đến đầu ra. Chúng ta không phủ nhận những thành tựu của giáo dục do cơ chế tập trung bao cấp tạo ra, song cũng cần thấy rằng, cơ chế quản lý đó đã làm cho hệ thống giáo dục thiếu tính cạnh tranh, kém năng động, sáng tạo, là mảnh đất cho căn bệnh thành tích và chủ nghĩa hình thức tồn tại. Trái lại, trong nền kinh tế thị trường với tính cạnh tranh quyết liệt, đòi hỏi nguồn nhân lực đa dạng, chất lượng cao, yêu cầu đổi mới giáo dục, đổi mới cơ chế quản lý phù hợp với yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới đang đặt ra hết sức gay gắt. Trong khi các nhà quản lý còn đang do dự, tranh cãi về cái được, cái mất, nên hay không nên sử dụng cơ chế thị trường trong giáo dục, thì giáo dục lại đang hằng ngày, hằng giờ chịu tác động của cơ chế thị trường trên tất cả các khía cạnh của nó. 

Trong bối cảnh đó, rất cần vai trò quản lý của Nhà nước trong giáo dục để phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt trái và những tác động tiêu cực của kinh tế thị trường.

b. Mô hình Quản lý đầu tư cho Giáo dục & Đào tạo theo cơ chế thị trường


Cơ chế thị trường đòi hòi đào tạo phải theo nhu cầu xã hội, phải có sự tham gia, liên kết chặt chẽ giữa ba nhà: Nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp để cùng hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực. Do đó, cần đổi mới cơ chế phân bổ kinh phí đào tạo, thực hiện cơ chế đấu thầu, đặt hàng trong giáo dục. Nhà nước sẽ thực hiện cấp kinh phí đào tạo theo cơ chế đấu thầu, đặt hàng trong đào tạo, thay vì phân bổ kinh phí cho các trường theo dự toán hằng năm. Việc phân bổ ngân sách nhà nước cho các trường cần gắn với nhu cầu và đối tượng được đào tạo. Nên đánh giá hiệu quả đào tạo cần thông qua chỉ số sinh viên có việc làm. Điều này đòi hỏi các trường đại học phải gắn giảng dạy với nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tiễn; đồng thời tích cực đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp dạy và học, tăng cường năng lực đội ngũ giảng viên, đổi mới phương thức quản lý và đào tạo theo hướng hiện đại, hiệu quả, nhằm đáp ứng được nhu cầu ngày càng đa dạng, đòi hỏi ngày càng cao của xã hội.

Doanh nghiệp cần chủ động đặt hàng với các cơ sở đào tạo, tham gia xây dựng chương trình đào tạo và hỗ trợ trực tiếp quá trình đào tạo, thực hiện mô hình trường trong doanh nghiệp. Cần có cơ chế, chính sách khuyến khích các chuyên gia có trình độ cao đang làm việc tại các doanh nghiệp tham gia đào tạo sinh viên.

Nhà nước đóng vai trò “bà đỡ”, là cầu nối giữa nhà trường và doanh nghiệp, cung cấp thông tin dự báo nhu cầu nhân lực, hỗ trợ kinh phí, ban hành cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường thực hiện đào tạo theo nhu cầu xã hội. Cần thành lập Ban chỉ đạo quốc gia phụ trách vấn đề này.
4. Các giải pháp quản lý và đầu tư cho giáo dục đào tạo theo cơ chế thị trường

Kinh tế và giáo dục có mối quan hệ gắn bó hữu cơ, tác động qua lại với nhau, trong đó sự phát triển giáo dục phụ thuộc vào sự phát triển và cơ chế vận hành của nền kinh tế và chế độ chính trị – xã hội nói chung. Đất nước ta đã trải qua hơn 20 năm thực hiện chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vận dụng nó một cách khôn ngoan để tồn tại và phát triển, kể cả trong lĩnh vực giáo dục. 
Nói đến kinh tế thị trường là nói đến quy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh, là nói đến sự năng động, chủ động, coi trọng hiệu quả, lợi ích, đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân, coi trọng khách hàng, uy tín, thương hiệu, hoạt động theo yêu cầu và nhu cầu của thị trường… Bên cạnh những mặt tích cực mà chúng ta cần tiếp thu và phát huy, kinh tế thị trường còn có những mặt trái, như cạnh tranh không lành mạnh, quá coi trọng đồng tiền, lợi ích vật chất, tính thực dụng… dẫn đến vi phạm pháp luật, tham nhũng, lừa đảo, tha hóa về đạo đức, lối sống, gia tăng sự phân hóa giàu nghèo, bất bình đẳng xã hội… Vì vậy, khi vận dụng các nguyên tắc, quy luật của kinh tế thị trường vào giáo dục – một lĩnh vực nhạy cảm, mang tính mô phạm, chuẩn mực – rất cần đến vai trò quản lý của Nhà nước và một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, đồng bộ. Ngay cả những nước có nền kinh tế thị trường phát triển cao cũng không thể phó mặc mọi thứ cho thị trường điều tiết. 
Trên cơ sở các đặc điểm của nền kinh tế thị trường, đòi hỏi ngành giáo dục và đào tạo phải có các giải pháp quản lý và đầu tư cho giáo dục đào tạo theo cơ chế thị trường một cách đúng đắn và thích hợp:
Cần tăng cường đầu tư cho giáo dục – đào tạo, ưu tiên đầu tư ngân sách cho giáo dục bảo đảm giữ mức tỷ lệ 20% tổng chi ngân sách nhà nước, và có thể tăng thêm đến 21% – 22%. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ đối với các cơ sở giáo dục công lập.

Đa dạng hóa các nguồn đầu tư cho giáo dục từ các thành phần kinh tế, khuyến khích tư nhân, mạnh dạn mời các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia phát triển giáo dục.

Thực hiện cơ chế tài chính mới, xóa bỏ sự phân biệt về chính sách thuế giữa trường công và ngoài công lập. Đổi mới chế độ thu và sử dụng học phí theo hướng tiến tới tính toán đầy đủ các chi phí cơ bản phù hợp với khả năng huy động nguồn lực xã hội. Giao quyền cho các cơ sở giáo dục, đào tạo được tự chủ trong việc quyết định chương trình đào tạo, khung học phí do Nhà nước quy định, gắn quyền tự chủ của cơ sở với sự quản lý giám sát chất lượng của Nhà nước.

Cho phép thành lập các trường ngoài công lập có chất lượng cao, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp, tập đoàn đầu tư thành lập các cơ sở đào tạo, hoặc liên kết với các nhà trường trong đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu. Quy định các doanh nghiệp sử dụng nhân lực phải có trách nhiệm đóng góp kinh phí cho ngân sách giáo dục.

Mở rộng hợp tác quốc tế về giáo dục, tranh thủ các dự án của các tổ chức quốc tế và nước ngoài về giáo dục; mở nhiều hình thức liên kết đào tạo với nước ngoài kết hợp với du học tại chỗ. Đồng thời, cần chú trọng việc quản lý các loại hình trường do nước ngoài đầu tư.

 Đổi mới phương thức đào tạo, thực hiện đào tạo theo nhu cầu xã hội, gắn nhà trường với doanh nghiệp, gắn giáo dục với nghiên cứu khoa học.

Bên cạnh đó, cần đặc biệt quan tâm, minh bạch hơn nữa đến các quyết định, chính sách về công tác quản lý nhà nước về giáo dục :

Làm rõ quan điểm, chính sách và nguyên tắc, xây dựng khung pháp lý và thể chế đồng bộ, tạo môi trường pháp lý và tâm lý xã hội thuận lợi để có thể vận dụng cơ chế thị trường trong giáo dục đại học một cách hiệu quả nhất, phù hợp với định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trên cơ sở phân biệt rõ quản lý nhà nước về giáo dục và quản lý của cơ sở trường đại học, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và của các trường đại học, thực hiện mạnh mẽ sự phân cấp quản lý giáo dục, phát huy tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các trường đại học.

Xây dựng đồng bộ và kịp thời ban hành các văn bản pháp lý về giáo dục đại học trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý chặt chẽ các loại hình đào tạo, chấn chỉnh tình trạng thu – chi không minh bạch và những biểu hiện tiêu cực, vụ lợi, cạnh tranh không lành mạnh, chạy theo lợi nhuận, hoặc xu hướng “thương mại hóa” trong giáo dục…

Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, coi giáo dục là sự nghiệp của toàn dân và cho toàn dân; tiếp tục đa dạng hóa các loại hình trường lớp, tạo cơ hội học tập cho mọi tầng lớp nhân dân. Sự phát triển của nền kinh tế thị trường khiến nhu cầu học tập của xã hội ngày càng cao và đa dạng, xuất hiện tình trạng mâu thuẫn giữa nhu cầu học tập của người dân với khả năng có hạn của ngân sách nhà nước trong việc bảo đảm các điều kiện tối thiểu cần thiết để mọi người đều được đến trường. Nếu chỉ dựa vào ngân sách nhà nước, trường công và đội ngũ nhà giáo trong biên chế thì giáo dục lúc nào cũng ở trong tình trạng thiếu nguồn lực, không đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển của xã hội. Vì vậy, xã hội hóa giáo dục là tất yếu.

III.  CÁC TƯ TƯỞNG CHIẾN LƯỢC CỦA MARKETING TRONG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THEO CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG.
1. Các tư tưởng cơ bản của Marketing trong giáo dục và đào tạo:

Quan điểm 1: Trong họat động kinh doanh luôn có sự tác động của ba yếu tố:

· Kinh tế - xã hội.

· Khách hàng (đại diện thị trường)

· Tổ chức sản xuất.

Ba yếu tố này tác động tương hổ lẫn nhau. Do đó muốn đạt lợi nhuận, hiệu quả cao phải nắm thị hiếu, thỏa mãn nhu cầu khách hàng.

Quan điểm 2: Nhu cầu học tập là vô tận

Ai cũng có quyền học tập và ai cũng được tham gia học tập theo nhu cầu của họ. Việc học của cá nhân này có những mục tiêu riêng so với cá nhân khác, song, tựu chung cũng xoay quanh 4 vấn đề then chốt: Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm người (hoàn thiện nhân cách). Việc học trong xã hội học tập không có mục đích tự thân, mà học phải gắn với làm, mang đậm tính thực nghiệp. Vì thế, có thể nói hoạt động giáo dục là không hạn chế.

Quan điểm 3: Giáo dục và đào tạo phải đáp ứng nhu cầu học sinh

Khách hàng là thượng đế sản xuất kinh doanh phải đáp ứng lòng mong mõi của khách hàng. Phải biết cách : khách hàng chú ý sản phẩm. Biết dùng. Quen dùng. Ưa thích, nghiện.

Muốn đạt mục đích đó phải tôn trọng khách hàng, phải tổ chức khuyến mãi,  hậu mãi, chăm sóc khách hàng đáp ứng lòng mong mõi của khách hàng.

Quan điểm 4:  Sản xuất kinh doanh dịch vụ cái mà thị trường cần, không sản xuất bán cái thị trường không cần.

Quan điểm 5: Quyền đánh giá sản phẩm là của khách hàng.

Quan điểm 6: Cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm

Quan điểm 7: Hiệu quả sản xuất kinh doanh phải trên cơ sở đáp ứng mong mõi của khách hàng.

Các quan điểm trên tương đồng với bốn tiêu chí của tổ chức thương mại thế giới WTO.

2. Các tư tưởng chiến lược của Marketing trong giáo dục và đào tạo

Các tư tưởng chủ đạo của chiến lược Marketing trong giáo dục và đào tạo được thể hiện như sau:

+ Trong giáo dục và đào tạo không có sự phân biệt rạch ròi giữa người bán và người mua.

+ Mối quan hệ của ba yếu tố: kinh tế - xã hội, tổ chức, khách hàng (thị trường) diễn ra không hoàn toàn đơn trị mà là đa trị; diễn ra đan xen và hoán vị cho nhau.

+ Qui luật giá trị và qui luật phân phối phải được tuân thủ chặt chẻ. Các qui luật đặc trưng của thị trường (hàng hóa, cung cầu, giá trị, tiền tệ …) diễn ra rất phức tạp do yếu tố chủ quan của con người. Vì vậy phải có chính sách được sự đồng thuận của xã hội. Phải thích ứng với nền kinh tế và quan niệm đạo đức lối sống môi trường họat động.

+ Quyền đánh giá sản phẩm là của khách hàng, của xã hội và thậm chí của cả người bán.

+ Trách nhiệm tạo lập thị trường là thuộc vào nhu cầu xã hội, điều kiện về kinh tế và khả năng đáp ứng của các tổ chức họat động.

+ Ngoài 4 yếu tố cơ bản của mô hình 4Ps trong Marketing (Mô hình Marketing Hỗn hợp (cũng được biết đến như là mô hình 4P) được những người làm marketing dùng như một công cụ để thực hiện chiến lược marketing. Trưởng bộ phận marketing thường sử dụng phương pháp này để tạo ra phản ứng tối ưu từ thị trường bằng cách “trộn lẫn” 4 (hoặc 5 hoặc thậm chí đến 7) yếu tố theo cách tối ưu nhất. Điều quan trọng là cần hiểu là các nguyên tắc của Marketing Hỗn hợp là các biến số có thể kiểm soát được. Mô hình Marketing Hỗn hợp có thể được điều chỉnh định kỳ để đáp ứng các nhu cầu thường xuyên thay đổi của khách hàng mục tiêu hoặc đáp ứng tính năng động của thị trường), để đáp ứng nhu cầu đòi hỏi khắc khe của nền kinh tế thị trường, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới và phù hợp với xu thế của thời đại, Marketing trong giáo dục và đào tạo kết hợp thêm 3 yếu tố của mô hình phát triển nguồn nhân lực theo phương pháp 3Ps. Do đó, mô hình quản trị Marketing trong giáo dục và đào tạo là sự kết hợp mô hình 4 Ps và 3 Ps.


Mô hình quản trị Marketing trong giáo dục và đào tạo là sự kết hợp mô hình 4 Ps và 3 Ps.

+ Product: Sản phẩm. 

Theo suy nghĩ truyền thống, một sản phẩm tốt sẽ tự tiêu thụ được trên thị trường. Tuy nhiên, trong môi trường cạnh tranh ngày nay thì hiếm khi có sản phẩm nào không tốt. Ngoài ra, khách hàng có thể trả lại hàng hóa nếu họ nghĩ là sản phẩm không đạt chất lượng. Do đó, câu hỏi về sản phẩm là: doanh nghiệp có tạo ra được sản phẩm mà khách hàng của họ muốn? Do đó cần phải xác định các đặc tính của sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng của doanh nghiệp. Cần quan tâm đến các tiêu chí sau: Chức năng, Chất lượng, Mẫu mã, Đóng gói, Nhãn hiêu, Phục vụ, Hỗ trợ và Bảo hành.

+ Price: Giá 

Mức giá nào mà khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp sẵn sàng trả? Ở đây là vấn đề chiến lược định giá – đừng để cho việc này tự nó diễn ra. Thậm chí nếu doanh nghiệp quyết định giảm giá (bán phá giá), doanh nghiệp cũng cần phải xem xét vấn đề này kỹ càng vì nó là một phần của chiến lược định giá. Mặc dù cạnh tranh về giá là một phương pháp “xưa như trái đất”, khách hàng thường vẫn rất nhạy cảm về giảm giá và khuyến mãi. Tuy nhiên, quan niệm về giá cũng có mặt không hợp lý: chẳng hạn mọi người thường quan điểm là cái gì đắt thì phải tốt. Do đó về mặt dài hạn thì cạnh tranh về giá đối với nhiều công ty không phải là một giải pháp hay. Cần quan tâm đến các tiêu chí sau: Báo giá, Giảm giá, Tài trợ mua hàng, Thuê mua và Trợ cấp.

+ Place: Thị trường 

Điều này muốn nói tới tính sẵn có của thị trường về đúng nơi, đúng lúc và đúng số lượng. Một số cuộc cách mạng về công nghệ đã làm thay đổi khái niệm thị trường, chẳng hạn như thị trường internet và điện thoại di động. Cần quan tâm đến các tiêu chí sau: Địa điểm, Hậu cần, Kênh phân phối,Thị phần, Mức độ phục vụ khách hàng, Internet.

+ Promotion: Hổ trợ, quảng bá, tiếp thị 

Tiếp thị là cách thông báo cho những khách hàng mục tiêu về doanh nghiệp và sản phẩm của doanh nghiệp. Điều này bao gồm tất cả các loại “vũ khí” trong “kho vũ khí” của marketing như quản cáo, bán hàng, khuyến mãi, quan hệ khách hàng, v.v. So với các chữ P khác, tiếp thị là chữ P quan trọng nhất cần tập trung vào. Cần quan tâm đến các tiêu chí sau: Quảng cáo, Quan hệ công chúng, Truyền thông, Bán hàng trực tiếp, Ngân sách. 

+ People: Con người.

Dịch vụ được thực hiện bởi những con người có hiệu suất làm việc tốt, ảnh hưởng đến chất lượng của dịch vụ.

+ Process: Quy trình, quá trình đào tạo.

Quy trình – bao gồm có cả thái độ tôn trọng quy định của quy trình và chất lượng của từng phần trong quy trình đó.

+ Proof: Chứng cứ, minh chứng về chương trình đào tạo.

Những chứng nhận hoặc giải thưởng uy tín mà thương hiệu có được.
KẾT LUẬN
Theo nhận xét của Thủ tướng Chính phủ về thực trạng giáo dục và đào tạo của Việt Nam hiện nay trong xu thế hội nhập: "Hiện tại, chúng ta chỉ có lợi thế cạnh tranh thực tế trong những ngành nghề đòi hỏi sử dụng nhiều lao động với kỹ năng trung bình và thấp. Những lĩnh vực có giá trị gia tăng lớn, đòi hỏi trình độ cao, chúng ta đang rất thiếu và do đó làm hạn chế khả năng thu hút đầu tư vào những lĩnh vực này như cơ khí chế tạo, sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, tư vấn thiết kế, tạo mẫu và trong các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao...". "Nhìn nhận nghiêm túc, rõ ràng, giáo dục chưa đủ đáp ứng yêu cầu hội nhập. Chúng ta cũng đang thiếu thầy và cả thợ theo đúng nghĩa, không phải "thừa thầy, thiếu thợ" như vẫn nói. Do vậy, tạo nguồn nhân lực cạnh tranh, xác định ưu tiên đầu tư cho đào tạo Đại học và dạy nghề phải là ưu tiên cần thiết".

Để đáp ứng nhu cầu đào tạo trong kinh tế thị trường hiện nay thị trường giáo dục Việt Nam đã và đang tiếp tục xây dựng hòan thiện dần từng hành động cụ thể, trong đó, Nhà nước cần phải xây dựng cơ sở hạ tầng cho giáo dục và đào tạo và chỉ có thể phát triển trên cơ sở phát triển của nền kinh tế. (Không thể đơn độc, đi tắt đón đầu). Giáo dục và đào tạo Việt Nam cần nhanh chóng tiếp cận với nền Giáo dục và đào tạo thế giới, Bộ Giáo dục và đào tạo và chính phủ phải có chính sách, phải có tổ chức nghiên cứu một cách đầy đủ từ cơ chế quản lý đến họat động Marketing để làm sao đạt mục đích Giáo dục và đào tạo ngang tầm thế giới, mặt khác đảm bảo an sinh xã hội đến 2020 thực hiện mục tiêu của Đảng đề ra. Đồng thời, từ quan điểm hệ thống và bảo đảm tính liên thông trong hệ thống giáo dục - đào tạo từ phổ thông - đại học và dạy nghề, giải quyết trước việc cải cách giáo dục đại học và dạy nghề. Theo đó, Việt Nam sẽ học tập kinh nghiệm của các nước có nền giáo dục đại học và dạy nghề tiên tiến để chọn lọc, sử dụng. Trên cơ sở bảo đảm tính thống nhất trong những nguyên tắc lớn và sự quản lý thống nhất của nhà nước đối với giáo dục và đào tạo, phát huy tính tự chủ , bản sắc riêng và tính cạnh tranh trong đào tạo đại học và dạy nghề. 
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